
UBND TỈNH HÀ GIANG

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       /12/2021 của UBND tỉnh Hà Giang)

TỔNG THU NSNN 2.800.000 2.494.597

I Thu nội địa 2.675.000 2.464.597

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý 162.000 162.000

 - Thuế TNDN 2.064

 - Thuế Tài nguyên 36.130

 - Thuế GTGT 123.806

 - Thu khác 0 0

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 16.000 16.000

 - Thuế TNDN 3.531

 - Thuế Tài nguyên 4.003

 - Thuế GTGT 8.452

 - Thu khác 14

3 Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài 1.500 1.500

 - Thuế GTGT 1.000

 - Thuế TNDN 500

 - Thuế Tài nguyên 0

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 1.084.064 1.084.064

 - Thuế TNDN 136.239

 - Thuế Tài nguyên 421.863

 - Thuế GTGT 519.719

 - Thuế TTĐB 948

 - Thu khác 5.295

5 Thuế thu nhập cá nhân 75.613 75.613

6 Thuế bảo vệ môi trường 250.000 120.000

 - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

 - Thu từ hàng sản xuất trong nước 250.000 120.000

7 Lệ phí trước bạ 95.000 95.000
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8 Thu phí, lệ phí 110.452 96.352

 - Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản 80.920 80.920

 - Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 - Phí sử dụng công trình, tiện ích trong khu vực cửa khẩu

 - Lệ phí môn bài 5.745 5.745

 - Phí, lệ phí khác 23.787 9.687

9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0 0

10 Thuế sử dụng đất phi NN 571 571

11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 9.000 9.000

12 Thu tiền sử dụng đất 710.000 710.000

13
Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước
500 500

14 Thu cổ tức, Lợi nhuận sau thuế thu nhập 2.000 2.000

15 Thu từ hoạt động XSKT 22.000 22.000

 - Thuế GTGT 0

 - Thuế TTĐB 0

16 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 76.300 42.997

 - TW cấp phép 47.576 14.273

 - Tỉnh cấp phép 28.724 28.724

17 Thu khác ngân sách 60.000 27.000

 - Thu phạt vi phạm ATGT 12.000

 - Phạt VPHC do cơ quan Thuế thực hiện 3.000

 - Thu biện pháp tài chính 45.000 27.000

II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 95.000 0

1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu 50.000

2 Thuế xuất khẩu 39.000

3 Thuế nhập khẩu 6.000

III Thu viện trợ, huy động, đóng góp 30.000 30.000
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